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Ngày 16/06/2022, Quốc hội đã ban hành Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
(Luật SHTT sửa đổi 2022). Việc sửa đổi, bổ sung
Luật SHTT hiện hành nhằm khắc phục một số vướng
mắc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ phát sinh
trên thực tiễn, đáp ứng các cam kết tại các điều ước,
hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết như
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Trong Bản tin
pháp luật số này, NHQuang sẽ giới thiệu và bình luận
một số quy định quan trọng của Luật SHTT 2022 mà
tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến tài
sản trí tuệ cần đặc biệt lưu ý.

Quy định mới về quyền đặt tên tác phẩm

Luật SHTT 2022 bổ sung quy định tác giả có quyền
"chuyển quyền sử dụng Quyền đặt tên tác phẩm"
cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài
sản. Có thể hiểu quy định này rằng tác giả có quyền
cho phép một bên thứ ba đặt lại tên tác phẩm, việc
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu thay đổi
tên tác phẩm trong một số quan hệ/lĩnh vực đặc thù
liên quan đến quyền tác giả (ví dụ như quan hệ giữa
tác giả và nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản tác
phẩm). Cụm từ "chuyển quyền sử dụng" phản ánh
quyền đặt tên vẫn thuộc quyền sở hữu của tác giả,
và việc cho phép một bên thứ ba đặt tên tác phẩm
không có nghĩa rằng tác giả chuyển nhượng hoàn
toàn quyền này. Do vậy, quy định mới này không trái
với nguyên tắc "Tác giả không được chuyển nhượng
các quyền nhân thân" quy định tại Khoản 2 Điều 45
Luật SHTT hiện hành.

Một số trường hợp ngoại lệ không xâm phạm
quyền tác giả

Luật SHTT 2022 quy định một số trường hợp sao
chép tác phẩm không phải xin phép, không phải trả
tiền bản  quyền nhưng  phải thông  tin về  tên tác giả
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Sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo
quản, với điều kiện bản sao này phải được đánh
dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp
cận theo quy định của pháp luật về thư viện, lưu
trữ;
Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị
sao chép cho người khác phục vụ nghiên cứu,
học tập;
Sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để
sử dụng liên thông thư viện thông qua mạng máy
tính, với điều kiện số lượng người đọc tại cùng
một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao
của tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ,
trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho phép
và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã
được cung cấp trên thị trường dưới dạng kỹ
thuật số.

và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm, ví dụ:

(i) Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học
tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương
mại (không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng
thiết bị sao chép);
(ii) Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị
sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá
nhân và không nhằm mục đích thương mại;
(iii) Một số trường hợp thực hiện sao chép trong
hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương
mại, bao gồm:

Các quy định nêu trên đã phản ánh chính sách đảm
bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, đồng thời thể
hiện sự phù hợp với xu hướng chung của các quốc
gia trên thế giới trong việc mở rộng quyền sử dụng
tác phẩm một cách hợp lý cho các đối tượng thực
hiện học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. Tuy
nhiên, một số thuật ngữ trong các quy định chưa rõ
ràng và cần thiết có sự ban hành các văn bản dưới
luật hướng dẫn để tránh phát sinh khó khăn, vướng
mắc khi áp dụng thực tế. Ví dụ, Luật SHTT 2022 chưa 



TRANG 2 

Chỉ thực hiện việc truyền dẫn nội dung thông tin
số hoặc cung cấp khả năng truy nhập đến nội
dung thông tin số;
Khi thực hiện chức năng lưu trữ đệm trong quá
trình truyền dẫn thông tin, doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ trung gian phải thực hiện một cách
tự động, tạm thời nhằm mục đích trung chuyển
thông tin và làm cho việc truyền dẫn thông tin
hiệu quả hơn, với các điều kiện sau:

có điều khoản quy định cụ thể "thiết bị sao chép" bao
gồm những dạng thiết bị nào. Trên thực tế, một tác
phẩm có thể được sao chép bằng nhiều loại thiết bị
như: máy photocopy, máy ghi âm, máy tính cá nhân,
điện thoại thông minh (có camera ghi hình/chức
năng ghi âm), do vậy cần có sự hướng dẫn nội hàm
cụ thể của "thiết bị sao chép" để việc áp dụng điều
luật được chính xác.

Bổ sung trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả,
quyền liên quan đối với doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ trung gian

Theo Khoản 77 Điều 1, Luật SHTT 2022, doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ trung gian (sau đây gọi tắt là "ISP")
là doanh nghiệp cung cấp phương tiện kỹ thuật để tổ
chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đưa nội dung thông
tin số lên môi trường mạng viễn thông và mạng
Internet; cung cấp kết nối trực tuyến cho công chúng
tiếp cận, sử dụng nội dung thông tin số trên môi
trường mạng viễn thông và mạng Internet. Trong thời
đại công nghệ thông tin hiện nay, các tác phẩm ngày
càng có khả năng cao bị xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ do dễ dàng được số hóa và sao chép trên môi
trường mạng Internet. Do đó, việc quy định trách
nhiệm pháp lý của ISP là điều cần thiết để bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền tác
giả, quyền liên quan.

Luật SHTT 2022 quy định ISP được miễn trừ trách
nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm quyền tác
giả, quyền liên quan trên môi trường mạng viễn
thông và mạng Internet liên quan đến việc cung cấp
hoặc sử dụng dịch vụ của mình trong các trường hợp
sau đây:

(i) chỉ biến đổi thông tin vì lý do công nghệ; 
(ii) tuân thủ các điều kiện truy nhập, sử dụng nội
dung thông tin số; 
(iii) tuân thủ các quy tắc về cập nhật nội dung
thông tin số được quy định cụ thể theo cách
thức được ngành công nghiệp thừa nhận và sử
dụng rộng rãi; 
(iv) không ngăn cản việc sử dụng hợp pháp công

nghệ được thừa nhận rộng rãi trong ngành công
nghiệp để lấy dữ liệu về việc sử dụng nội dung
thông tin số; 
(v) gỡ bỏ nội dung thông tin số hoặc không cho
truy nhập đến nội dung thông tin số khi biết rằng
nội dung thông tin số đó đã được gỡ bỏ tại
nguồn khởi đầu hoặc nguồn khởi đầu đã hủy việc
truy nhập đến nội dung thông tin số đó;
Lưu trữ nội dung thông tin số của người sử dụng
dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ
với các điều kiện sau: (i) không biết rằng nội dung
thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền
liên quan; (ii) có hành động nhanh chóng gỡ bỏ
hoặc ngăn chặn việc truy nhập đến nội dung
thông tin số đó khi biết rằng nội dung thông tin
số đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vẫn còn trong thời

Quy định nêu trên được ban hành nhằm thống nhất
với nội dung tại EVFTA mà Việt Nam đã tham gia ký
kết. Cần lưu ý rằng các ISP không đương nhiên được
miễn trừ trách nhiệm mà họ phải có trách nhiệm triển
khai các biện pháp kỹ thuật, phối hợp với các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể quyền
thực thi các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền
liên quan trên môi trường mạng viễn thông và mạng
Internet và đảm bảo đạt đủ các điều kiện theo luật
định như trường hợp thực hiện chức năng lưu trữ
đệm trong quá trình truyền dẫn thông tin và lưu trữ
nội dung thông tin số nêu trên.

Bổ sung quy định riêng về thủ tục phản đối đơn
đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo Khoản 39, Điều 1 Luật SHTT 2022, người thứ ba
có quyền phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ trước
ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ trong các
thời hạn sau đây: (i) 09 tháng kể từ ngày đơn đăng
ký sáng chế được công bố; (ii) 04 tháng kể từ ngày
đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố;
(iii) 05 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được
công bố; (iv) 03 tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ
dẫn địa lý được công bố. Cần lưu ý rằng Luật SHTT
2022 vẫn duy trì cơ chế cho phép người thứ ba có ý
kiến về việc cấp văn bằng bảo hộ tại Điều 112, Luật
Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Với các quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân có thể
xem xét 01 trong 02 thủ tục để phản đối việc cấp văn
bằng bảo hộ đối với một đơn đăng ký đối tượng sở
hữu công nghiệp như sau:
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hạn được quyền phản đối trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ: tổ chức, cá nhân phải nêu ý kiến
phản đối bằng văn bản kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh và phải nộp phí, lệ phí.
Trình tự, thủ tục xử lý đơn phản đối sẽ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
Trường hợp hết thời hạn được quyền phản đối trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ: tổ chức,cá
nhân vẫn có thể nộp văn bản nêu ý kiến phản đối (kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng
minh) theo quy định tại Luật SHTT 2022. Ý kiến phản đối trong trường hợp này sẽ chỉ được coi là một nguồn
thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Ngoài các nội dung nêu trên, Luật SHTT 2022 có nhiều điểm sửa đổi đáng chú ý khác liên quan đến nhãn hiệu (bổ
sung quy định bảo hộ nhãn hiệu âm thanh nhằm thi hành nghĩa vụ tại Hiệp định CPTPP), các đối tượng sở hữu trí
tuệ khác như sáng chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, các điều khoản về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Luật SHTT
2022 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2023, tuy nhiên thời điểm có hiệu lực của quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu
âm thanh là từ 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm là từ 14/01/2024.
Các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật, nghiên cứu nội dung quy định của Luật SHTT 2022 để đảm bảo tuân thủ
các quy định mới.


